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DANH SÁCH CÁC GIÁO XỨ, HỘI DÒNG, HỘI ĐOÀN, ÂN NHÂN 

HỖ KHẮC PHỤC SAU CÁC CƠN BÃO SỐ 3,5 VÀ 10 TẠI GP. VINH TỈNH 

NGHỆ AN 

 

TT GIÁO XỨ SỐ TIỀN 
GHI 

CHÚ 

1 GIÁO XỨ SƠN TRANG 30,000,000   

2 GIÁO XỨ THANH XUÂN 45,400,000   

3  GIÁO XỨ YÊN HOÀ 31,000,000   

4 GIÁO XỨ DĨ LỆ 27,400,000   

5 GIÁO XỨ THUẬN NGHĨA 47,100,000   

6 GIÁO XỨ YÊN LƯU 32,300,000   

7 GH. XUÂN HỢP, GĐ. TÂN BÌNH & KIM SƠN 14,200,000 
  

8 GIÁO XỨ TRUNG SONG 82,500,000   

9 GIÁO XỨ NGHI LỘC 100,000,000   

10 GIÁO XỨ BẾN ĐÉN 63,400,000   

11 GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU 30,500,000   

12 GIÁO HỌ  NHO LÂM 18,000,000   

13 GIÁO XỨ KẺ DỪA 49,130,000   

14 GIÁO XỨ PHÚ VINH 70,000,000   

15 GIÁO XỨ PHÚ TĂNG 25,000,000   

16 GIÁO HỌ HỒNG ĐỨC 58,630,000   

17 GIÁO XỨ VĨNH HOÀ 45,400,000   

18 GIÁO XỨ BẢO NHAM 100,000,000   

19 GIÁO XỨ MỸ KHÁNH 30,000,000   

20 GIÁO XỨ NGỌC LONG 132,040,000   

21 GIÁO XỨ LƯU MỸ 43,302,000   

22 GIÁO XỨ RÚ ĐẤT 16,420,000   

23 GIÁO XỨ CẨM SƠN 54,150,000   

24 GIÁO XỨ BÀN THẠCH 57,940,000   

25 GIÁO XỨ VẠN LỘC 90,000,000   

26 GIÁO XỨ YÊN LẠC 17,800,000   

27 GIÁO XỨ VĂN THÀNH 24,538,000   
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28 GIÁO HỌ  NGỌC LÂM 18,000,000   

29 GIÁO XỨ VẠN NGÓI 30,000,000   

30 GIÁO XỨ HẬU THÀNH 40,000,000   

31 GIÁO XỨ ĐẠO ĐỒNG 87,345,000   

32 GIÁO HỌ HẬU TRẠCH 18,000,000   

33 GIÁO XỨ ĐỒNG LAM 17,000,000   

34 GIÁO XỨ NHÂN HOÀ 20,000,000   

35 GIÁO XỨ XUÂN KIỀU 80,000,000   

36 GIÁO XỨ THANH SƠN 20,000,000   

37 GIÁO XỨ XUÂN MỸ 11,410,000 50 USD 

38 GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI 43,090,000   

39 GIÁO XỨ TÂN YÊN 100,000,000   

40 GIÁO XỨ LÀNG NAM 27,700,000   

41 GIÁO XỨ TRUNG HẬU 50,000,000   

42 GIÁO XỨ NGỌC LIỄN 123,200,000   

43 GIÁO HỌ NGỌC THÀNH 20,000,000   

44 GIÁO HỌ  KHOA TRƯỜNG 13,210,000   

45 GIÁO XỨ ĐỒNG SƠN 60,020,000   

46 GIÁO XỨ BÙI NGOẠ 42,080,000   

47 GIÁO XỨ TRANG CẢNH 21,000,000   

48 GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG 17,000,000   

49 GH. ĐỨC XUÂN - XUÂN MAI 42,220,000   

50 GIÁO XỨ YÊN ĐẠI 115,213,000   

51 GIÁO XỨ PHÙ LONG 27,550,000   

52 GIÁO XỨ PHÚC THỊNH 30,200,000   

53 GIÁO HỌ MỸ HẬU 26,300,000   

54 GIÁO XỨ TÂN LỘC 40,000,000   

55 GIÁO XỨ MỸ DỤ 21,000,000   

56 GIÁO XỨ QUY CHÍNH 50,000,000   

57 GIÁO XỨ NGHĨA THÀNH 28,000,000   

58 GIÁO HỌ KIM LONG 12,000,000   

59 GIÁO HỌ THÁI HOÀ 16,400,000   

60 GIÁO HỌ TRUNG MỸ 10,000,000   

61 GIÁO XỨ BỐ SƠN 50,000,000  
62 GIÁO XỨ ĐỨC LÂN 8,100,000  
63 GIÁO XỨ ĐỒNG LẠC 51,600,000  
64 GIÁO XỨ THƯỢNG NẬM 30,000,000  
65 GIÁO XỨ HỘI YÊN 37,590,000  
66 GIÁO XỨ PHÚ XUÂN 19,300,000  

DÒNG TU/ HỘI ĐOÀN 



1 ĐCV THÁNH PHANXICÔ 10,000,000   

2 DÒNG THÁNH TÂM LA VANG 17,000,000   

3 HIÊP HỘI THỪA SAI BÁC ÁI VINH 30,000,000   

4 DÒNG TÊN VIỆT NAM 170,000,000   

5 DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO 8,000,000   

6 DÒNG ĐA MINH 10,000,000  
7 CĐ HHTS BÁC ÁI VINH TẠI ĐCV 1,600,000   

8 QUÝ SR TẠI GX. ĐỒNG SƠN 1,000,000   

9 BAN CARITAS GX. YÊN LƯU 4,000,000   

10 BAN CARITAS GX. CỒN CẢ 5,000,000   

11 BAN CARITAS GX. THƯỢNG THÔN 3,000,000   

12 BAN CARITAS GX. KẺ DỪA 4,000,000   

13 BAN CARITAS GX. MÀNH SƠN 5,000,000   

14 BAN CARITAS GX. TRUNG HOÀ 5,000,000   

15 BAN CARITAS GP. VINH TẠI MIỀN NAM 132,955,000   

16 BAN CARITAS GP. HÀ TĨNH TẠI MIỀN NAM 13,700,000  

17 BAN CARITAS GX. SƠN LA 10,000,000   

18 BAN CARITAS GX. MẪU LÂM 5,000,000   

19 BAN CARITAS GX. CẦU RẦM 16,500,000   

20 BAN CARITAS GX. KẺ GAI 15,000,000   

21 BỆNH VIỆN MẮT SG - VINH 5,000,000   

22 HỘI ĐỒNG HƯƠNG GX. ĐỒNG SƠN TẠI MỸ 13,000,000 
  

23 CỘNG ĐOÀN DI DÂN ĐỨC MẸ PHÙ HỘ ĐÀI 

NAM - ĐÀI LOAN 
17,000,000 

 

24 ANH CHỊ EM VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN 26,000,000 
 

25 CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI SCOTLAND 226,000,000 
 

26 CARITAS GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG 100,000,000 
 

27 CARITAS VĨNH LONG 26,500,000 
 

28 CARITAS TGP. SÀI GÒN 300,000,000 
 

29 NHÓM BÁNH MÌ  TẠI MỸ 40,000,000 
 

30 DÒNG PHANXICÔ TẠI HÀ NỘI 30,000,000 
 

31 ANH CHỊ EM GX. TÂN LỘC TẠI ANH 35,000,000 
 



32 
THANH THIẾU NHI GIÁO ĐOÀN LA VANG 

GP. KOLN 
21,300,000 

 

33 NHÓM ANTÔN  39,955,000 
 

34 CĐ VIỆT NAM SEOUL 40,000,000 
 

35 CĐ VIỆT NAM IWATE – GP. SENDAI  27,000,000 
 

36 ĐỘI BÓNG FC. ANTON 21,500,000 
 

37 NHOM THAM VIENG 5,000,000 
 

38 HỘI BÁC ÁI TOÀN CẦU (MUCS) 56,550,000 
 

ÂN NHÂN 

1 HOANG NGUYEN, US 51,993,000 
 

2 BA DIEN USA 41,720,000 
 

3 PHAM THE HUNG 60,000,000 
 

4 NGUYEN VAN LAM 1,200,000 
 

5 NGUYEN THI HIEN 1,000,000 
 

6 NGUYEN THI NGOC 1,000,000 
 

7 KHACH HANG CUA HANG HONG HONG 1,000,000 
 

8 DINH MINH HIEN 1,350,000  

9 NGUYEN VAN TRUONG 1,000,000  

10 BAC SY  TRUYEN 1,000,000  

11 NGUYEN THI HA 2,000,000  

12 TRAN CAU HOA 3,009,944  

13 TRAN VAN TINH 1,000,000  

14 LE VU DUC TAI 2,000,000  

15 GĐ.  DUONG OANH 1,000,000  

16 TRAN KHAC PHONG 2,000,000  



17 TRAN VAN ANH 1,000,000  

18 NGUYEN THI HA 4,000,000 
Có một số 

ân nhân  

dấu tên  

19 TRAN QUOC LUAT 1,000,000 

20 
TRAN THI DUNG – GX. NGOC LONG TẠI 

LON DON 
15,000,000 

21 NGUYEN KHAC TAI 12,000,000  

22 NGUYEN NGOC NGU 20,000,000  

23 PHAM HOANG TRINH – NHẬT BẢN 30,000,000  

24 TRAN THI SON 5,000,000  

25 NGUYEN MINH TUYEN 2,000,000  

26 HOANG THI LANH (KAWAGUCHI) 10,260,000  

27 NGUYEN THI THUY PHUONG 40,000,000  

28 GIA DINH BA BAY LONG 21,600,000  

 

Xã Đoài, ngày 29 tháng 10 năm 2025 

Tm. Ban Caritas Vinh 

Lm. FX. Nguyễn Văn Lượng 

    Giám đốc  

Lập biểu 

 

 

 

 

 

 

Nt. Anna Nguyễn Thị Thọ 

Kế toán 

 


